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Đại cương về kim loại




	1/ Đặc điểm cấu tạo về liên kết kim loai. Tính chất kim loại (4 tiết)
	

NB
	
-Trình bày được ứng dụng từ tính chất vật lí chung và riêng của kim loại .

	C1, C2
	
	
	

	
	
	2/ Các phương pháp tách kim loại
(3 tiết)
	NB

	· Nêu được một số quặng mỏ kim loại phổ biến.

	C3
	
	
	

	
	
	
	
	· Biết được phương pháp tách các kim loại khác nhau. 
	C4

	


	
	

	
	
	3/ Hợp kim – Sự ăn mòn kim loại
(2 tiết)
	NB
	· Nhận biết được các dạng ăn mòn kim loại.
	C5
	
	
	

	
	
	
	TH
	· Áp dụng các phương pháp tách cho các kim loại
	
	
	C1
	

	
	
	
	VD
	· Thông qua bài tập tính toán phần trăm khối lượng các chất trong hợp kim
	
	
	C4
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Nguyên tố nhóm IA và nhóm IIA



	4/ Nguyên tố nhóm IA
(4 tiết)
	
NB
	-Trình bày được cách bảo quản kim loại nhóm IA

	C6

	
	
	

	
	
	
	
	-Nhận biết màu ngọn lửa của nguyên tử kim loại cũng như hợp chất của chúng.
	C7

	
	
	

	
	
	
	
	-Nêu được ứng dụng của sodium hydrogencarbonate, sodium carbonate.
	C8
	
	
	

	
	
	
	
	· Biết được tính chất hóa học của kim loại kiềm
	
	1a,1b
	
	

	
	
	
	TH

	· Xác định tên kim loại
	
	1c

	
	

	
	
	
	VD
	· Thông qua bài tập tính toán
	
	1d
	
	

	
	
	5/ Nguyên tố nhóm IIA
(4 tiết)
	NB
	· Trình bày được tác hại của nước cứng
	C9
	
	
	

	
	
	
	
	· Nêu được mức độ tương tác của kim loại nhóm IIA với nước.
	C10
	
	
	

	
	
	
	
	· Biết được tính chất hóa học của kim loại
· Xác định kim loại dựa vào màu ngọn lửa.
	
	2a,2b
	
	

	
	
	
	TH
	- Xác định được sản phẩm tạo thành dựa vào tính chất hóa học 
	
	2c
	C2
	

	
	
	
	VD
	-Vận dụng để tính toán các dạng bài tập
	
	2d
	
	

	
	
	
	
	-Dựa vào phản ứng đặc trưng của các ion , nhận biết được các chất
	
	
	
	C2
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	Sơ lược về dãy kim loại chuyển tiếp thứ nhất và phức chất
	6/Đại cương về kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất
( 4 tiết)

	NB
	· Nêu được đặc tính có màu của một số ion kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất
· Trình bày được một số tính chất vật lí của kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất.
	C11
	
	
	

	
	
	
	TH
	· Nắm được các kim loại chuyển tiếp trong dãy thứ nhất
	
	
	C3
	

	
	
	
	
	· Viết được cấu hình electron của nguyên tử cũng như của ion kim loại chuyển tiếp
	
	
	
	C1
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	Tổng hợp

	Tổng hợp kiến thức
	VD
	· Vận dụng bài tập trong tính toán .
	
	
	
	C3

	Tổng số lệnh hỏi
	
	12
	8
	4
	3

	Tổng số điểm
	
	3
	2
	2
	3

	Tỉ lệ %
	
	30%
	20%
	20%
	30%





